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1
Một số vấn đề về phát triển nông 
nghiệp sách và nông nghiệp hữu cơ ở 
VN

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 104, 4 
trang

2006

2
Đổi mới DNNN – Những khó khăn cản 
trở và bài học kinh nghiệm

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 108, 4 
trang

2006

3
Reform of State-owned enteprisess – 
difficulties and lessons

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Economics and Development, Volume 
23, 4 pages

2006

4
Chuyển dịch cơ cấu ngành cn theo yêu 
cầu hội nhập kinh tế quốc tế

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số chuyên 
đề 10/2006, 4 trang

2006

5 Mười sự kiện kinh tế nổi bật năm 2006
GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 115, 5 
trang

2007

6
Top ten Vietnam’s economic events in 
2006

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Economics and Development, Volume 
25, 4 pages

2007



7
Thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước 
– nhân tố quan trọng của phát triển 
kinh tế xã hội

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả Kinh tế và Phát triển, số 124, 5 trang 2007

8 Mười sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007
GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 127, 5 
trang

2008

9
Ten remarkable events of the 
Vietnamese economy in 2007

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Economics and Development, Volume 
29, 4 pages

2008

10
Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu 
và an ninh lương thực quốc gia

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 134, 5 
trang

2008

11
Một số giải pháp hạn chế nhập siêu ở 
VN 

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 130, 5 
trang

2008

12 Mười sự kiện kinh tế nổi bật năm 2008
GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 139, 5 
trang

2009

13
Ten remarkable events of the 
Vietnamese economy in 2008

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả
Economics and Development, Volume 
34, 4 pages

2009

14
Một số biện pháp ngăn chặn suy giảm 
tăng trưởng kinh tế

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 06/2009

15
Về đa dạng hóa các loại hình doanh 
nghiệp gắn với đa dạng hóa các hình 
thức sở hữu

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Đồng tác giả Nghiên cứu kinh tế 2009

16
Tái cơ cấu ngành công nghiệp trong 
bối cảnh phát triển mới

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

17
Mười sự kiện kinh tế nổi bật của Việt 
Nam năm 2009

GS.TS Nguyễn Kế 
Tuấn 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 12/2009

18
Sự chuyển hướng kinh doanh của Công 
ty Đông Đô 

PGS. TS Lê Công Hoa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

19
Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trong quá trinh hội nhập

PGS. TS Lê Công Hoa Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp 2008

20
Chương trình đào tạo BBA ở Đại học 
Texas – Pan American (USA) và ở Việt 
Nam

PGS. TS Lê Công Hoa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2010



21 Về đổi mới đào tạo BBA ở Việt Nam PGS. TS Lê Công Hoa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2011

22
Sở hữu công nghiệp với cạnh tranh và 
hội nhập của doanh nghiệp

PGS. TS Lê Công Hoa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2006

23
Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt 
Nam - Quan điểm và giải pháp

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 08/2009

24
Tái lập doanh nghiệp – Giải pháp đổi 
mới và phát triển bền vững

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 07/2009

25
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước – 
giải pháp phát triển bền vững

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và dự báo 10/2006

26
Các loại hình tổ chức kinh doanh gắn 
với đa dạng hóa hình thức sở hữu ỏ 
Việt Nam

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Nghiên cứu kinh tế 05/2006

27
Đa dạng hóa các hình thức sở hữu 
trong các doanh nghiệp ở Việt nam 
hiện nay

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 11/2009

28
Công nghiệp Bắc Giang – Trên đà phát 
triển

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 05/2005

29
Vai trò và thách thức của công nghệ 
thông tin đối với quản lý kinh doanh

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chí Nhà Quản lý 05/2006

30
Khai thác “nguồn động lực dự trữ” để 
gia tốc nền kinh tế

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chí thuế 05/2006

31
Thực trạng và những giải pháp nâng 
cao chất lượng tăng trưởng ngành dệt 
may Việt Nam

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 10/2006

32
Doanh nghiệp dệt may đối phó với suy 
thoái kinh tế toàn cầu

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 07/2009

33
Công nghiệp Bắc Giang – Trên đà phát 
triển

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 08/2009

34
Các loại hình tổ chức kinh doanh gắn 
với đa dạng hóa hình thức sở hữu ỏ 
Việt Nam

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chí nghiên cứu kinh tế 06/2009



35
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước – 
giải pháp phát triển bền vững

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi kinh tế & dự báo 09/2009

36
Tái lập doanh nghiệp – Giải pháp đổi 
mới và phát triển bền vững

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 03/2010

37
Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt 
nam - Quan điểm và giải pháp

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 03/2010

38
Tiến bộ công nghệ và xu hướng thay 
đổi cấu trúc doanh nghiệp

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 04/2010

39
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa 
học của giáo viên giảng dạy quản trị 
kinh doanh

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 02/2011

40
Tiến bộ công nghệ và xu hướng thay 
đổi cấu trúc doanh nghiệp

PGS. TS Ngô Kim 
Thanh 

Tác giả Tạp chi Kinh tế và phát triển 11/2009

41
Về việc phát triển các khu công nghiệp 
tập trung ở nước ta

PGS. TS Vũ Minh Trai Tác giá Tạp Chí Kinh tế và Phát triển số 36 2010

42
Một số giải pháp nâng cao khả năng 
cạnh tranh của ngành dệt may Việt 
Nam

PGS. TS Vũ Minh Trai Tác giá Tạp Chí Kinh tế và Phát triển số 41 Số 153 II

43
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp nông thônh huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên (2001-2005)

PGS. TS Vũ Minh Trai Tác giá Tạp Chí Kinh tế và Phát triển số 44 Số 153 I 

44 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
TS. Nguyễn Thành 
Hiếu

Tác giả
Kinh tế pháp triển, Đại học kinh tế quốc 
dân, Hà nội

2004

45
Thị trường điện cạnh tranh: bài học từ 
Thái Lan

TS. Nguyễn Thành 
Hiếu

Tác giả Tạp chí Công nghiệp, Bộ Công Nghiệp 2004

46
Factors Affecting Supply Chain 
Design: An investigation of the 
complex relationships between 

TS. Nguyễn Thành 
Hiếu

Tác giả
IJPR Special Issue- Internaltional 
Journal of Production Research

2011

47
Mô hình thương hiệu với các doanh 
nghiệp may Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển/154(4) 2010

48
Bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh 
doanh định hướng vào khách hàng

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển / 164 02/2011



49
Cầu nối giữa Nhà trường và Doanh 
nghiệp trong đào tạo quản trị kinh 
doanh

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 10/2011

50
"Cảm nhận thương hiệu và các yếu tố 
tạo cảm nhận thương hiệu" 

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Tạp chí Công nghiệp 2009

51
"Tái định vị thương hiệu sản phẩm may 
Việt Nam trong điều kiện khủng hoảng 
kinh tế" 

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

52
"Thương hiệu sản phẩm dưới góc nhìn 
văn hoá doanh nghiệp" 

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

53
"Xây dựng thương hiệu quốc gia Việt 
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế"

TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2006

54
Tăng cường kỹ năng mềm cho sinh 
viên trong quá trình đào tạo quản trị 
kinh doanh ở Việt Nam

TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 161(II) 02/2011

55
Tái cấu trúc có hiệu quả từ góc nhìn 
đường cong kinh nghiệm

TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 154(II) 04/2010

56
Vận dụng phân tích ma trận SWOT đối 
với các doanh nghiệp rau quả Việt Nam 
trong quá trình hội nhập

TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số kỳ II 07/2009

57 Suy nghĩ về chiến lược đại dương xanh TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 110 2009

58
Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với 
ngành rau quả Việt Nam trong quá 
trình hội nhập

TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 121 2007

59
Vận dụng phân tích ma trận SWOT đối 
với các doanh nghiệp rau quả Việt Nam 
trong quá trình hội nhập

TS. Trương Đức Lực Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số kỳ II / 
tháng 7/2009,Tr.81

2009

60 Suy nghĩ về chiến lược đại dương xanh TS. Trương Đức Lực Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 
110,Tr.53

2009

61
Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với 
ngành rau quả Việt Nam trong quá 
trình hội nhập

TS. Trương Đức Lực Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 
121,Tr.50

2007

62
Tăng cường liên kết kinh tế nhằm phát 
triển công nghiệp chế biến rau quả

TS. Trương Đức Lực Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 
86,Tr.12

2009



63
Bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến rau quả ở Việt Nam-V ấn đề 
cần làm ngay

TS. Trương Đức Lực Tác giả Tạp chí Công nghiệp, số 22, tr.18 2006

64
Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ 
chuyên gia khoa học công nghệ ở 
doanh nghiệp

Ths. Đặng Thị Kim 
Thoa

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2011

65
Nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp 
Việt Nam

Ths. Đặng Thị Kim 
Thoa

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2006

66
Phát triển ngành công nghiệp nội dung 
số Việt Nam

Ths. Đặng Thị Kim 
Thoa

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

67
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt 
Nam

Ths. Hà Sơn Tùng Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2011

68
Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khu công 
nghiệp

Ths. Hà Sơn Tùng Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

69
Thu hút, nuôi dưỡng các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư tại tình Đồng Nai

Ths. Hà Sơn Tùng Đồng tác giá Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2007

70
Phát triển ngành công nghiệp nội dung 
số Việt Nam

Ths. Hoàng Thị Thanh 
Hương

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 06/2009

71
Quản trị theo mục tiêu tại Công ty CP 
Kosy

Ths. Hoàng Thị Thanh 
Hương

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 05/2011

72
Phát triển ngành công nghiệp nội dung 
số Việt Nam

Ths. Hoàng Thị Thanh 
Hương

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 06/2009

73 Tái cấu trúc có cần liệu pháp sốc? Ths. Lương Thu Hà Tác giả
Tạp chí Kinh tế và phát triển – ĐH 
KTQD

2010

74
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm điện 
tử Việt Nam

Ths. Lương Thu Hà Tác giả Tap chí Hoạt động khoa học 05/2005

75
Giải pháp nhằm phát triển cụm công 
nghiệp làng nghề ỏ Đồng Bằng Sông 
Hồng trong điều kiện nền kinh tế gặp 

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển  07/2009

76
Nâng cao khả năng cạnh tranh của các 
cơ sở sản xuất trong CCN làng nghề

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 10/2006



77
Giải pháp nhằm phát triển Cụm công 
nghiệp làng nghề ỏ Đồng Bằng Sông 
Hồng trong điều kiện nền kinh tế gặp 

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 07/2009

78
Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật các 
Cụm công nghiệp ở nước ta hiện nay

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển  07/2010

79
Phát triển làng nghề ở Hà Nội trong 
quá trình hội nhập

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả Tạp chí Quản lý kinh tế 10/2010

80
Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công 
nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Thực trạng và giải pháp

Ths. Nguyễn Đình 
Trung 

Tác giả
Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Phát triển 
Cụm ngành công nghiệp, khu công 
nghiệp gắn với  phát triển công nghiệp 

 07/2011

81
Thương hiệu và giá trị doanh nghiệp: 
Vấn để quan trọng trong hội nhập kinh 
tế quốc tế Trường hợp DNCN VN

Ths. Nguyễn Kế Nghĩa Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Tháng 
10.2006

2006

82
Phát triển ngành công nghiệp nội dung 
số Việt Nam

Ths. Nguyễn Kế Nghĩa Đồng tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Kỳ II - 
Tháng 7.2009

2009

83
Một số giải pháp khắc phục khó khăn 
trong tiêu thụ của các doanh nghiệp 
công nghiệp

Ths. Nguyễn Kế Nghĩa Tác giả
- Hội thảo quốc gia ”Chống suy giảm 
kinh tế”

2009

84
10 sụ kiện kinh tế việt nam tiêu biểu 
năm 2009

Ths. Nguyễn Kế Nghĩa Đồng tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số 147 - 
Tháng 9.2009

2009

85
Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân 
Quản trị kinh doanh qua thực tế người 
học

Ths. Trương Tuấn Anh Đồng tác giả
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 
“Xây dựng và hoàn thiện chương trình 
đào tạo cử nhân QTKD ở Việt Nam”

2011

86
Chứng khoán hóa bất động sản tại Hoa 
Kỳ và những điểm cần lưu ý khi triển 
khai ở Việt Nam

Ths. Trương Tuấn Anh Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 2009

BỘ 
MÔN 
QUẢN 
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H 
TỔNG 
HỢP



1
X©y dùng m« h×nh ph¸t triÓn 
c«ng nghiÖp n«ng th«n, mét sè 
vÊn ®Ò ®Æt ra

GS.TS.Nguyễn Đình 
Phan

Tác giả Tạp chí Kinh tế phát triển 03/2010

2
Ph¸t triÓn lµng nghÒ ë n«ng 
th«n ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn 
khã kh¨n hiÖn nay

GS.TS.Nguyễn Đình 
Phan

Tác giả Tạp chí Kinh tế phát triển, số kỳ II 07/2009

3
N©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt 
lîng cña c¸c  doanh nghiÖp 
ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi 

GS.TS.Nguyễn Đình 
Phan

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển số 146  8/2009

4
S¾p xÕp vµ ®æi míi doanh 
nghiÖp nhµ níc ë Hµ Néi. Thùc 
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

GS.TS.Nguyễn Đình 
Phan

Tác giả Tạp chí Quản lý kinh tế 10/2006

5
Qu¶n lý chÊt lîng cña c¸c 
doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh 
héi nhËp. 

GS.TS.Nguyễn Đình 
Phan

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 10/2006 10/2006

6
Chính sách giá cả như thế nào đem lại 
lợi ích cho DN trong nền kinh tế thị 
trường?

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 03/2006

7
Về mục tiêu của kế hoạch kinh doanh 
trong cơ chế thị trường

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 06/2006

8
Bị áp thuế bán phá giá và những vấn đề 
đặt ra

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và phát triển 10/2006

9 Tiếp tục đổi mới hay cần tái lập DNNN
PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và phát triển 05/2007

10
Continuing reform or reengineering 
State-owned enterprises?

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Economics and Development 06/2007

11
Về hoạt động ươm tạo DN ở Việt Nam 
hiện nay

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 06/2008

12
Giá thuốc, chất lượng thuốc, quản lý 
thuốc

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 11/2008

13
Nhận diện chất lượng giáo dục/đào tạo 
theo quan điểm của Bộ ISO 9000

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 03/2009

14
Bài toán sản phẩm - thị trường của 
DNVN: Bài học từ cơn bão khủng 
hoảng tài chính thế giới

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Kỳ II 07/2009



15
Về chất lượng đào tạo đại học ở Việt 
Nam

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 11/2009

16
Liệu tái cấu trúc DNNN hiện nay có 
mang tính hình thức?

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và phảt triển 154 (II) 04/2010

17
Làm gì để có thể phát triển chương 
trình đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu 
thị trường lao động

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và phảt triển 164 (II) 02/2011

18
Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội - Thực 
trạng và giải pháp

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 
Huyền

Tạp chí Kinh tế và phảt triển 168 06/2011

19
Con đường thích ứng của các doanh 
nghiệp quân đội sau khi Việt Nam gia 
nhập WTO 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Đồng tác giả
Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và 
Kinh tế 

06/2006

20
Một số ý kiến về cơ chế hoạt động của 
doanh nghiệp quân đội khi không còn 
Bộ chủ quản 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Đồng tác giả
Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và 
Kinh tế 

06/2006

21
Một số mô hình gắn các hoạt động 
nghiên cứu của trường đại học với thực 
tiễn và cơ chế hoạt động 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Công nghiệp 03/2007

22
Nâng cao hiệu quả của các dự án tăng 
cường năng lực ở Việt Nam 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 05/2007

23
Quan điểm và lộ trình chuyển các 
doanh nghiệp quân đội thành các doanh 
nghiệp dân sự 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 02/2008

24
Doanh nghiệp Việt Nam và việc tái cấu 
trúc trong giai đoạn khủng hoảng kinh 
tế toàn cầu 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 07/2009

25
Một số bài học từ việc cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các 
khu công nghiệp Bắc Ninh 

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Quản lý kinh tế 12/2009

26
Tái cấu trúc kinh doanh và doanh 
nghiệp: Những điều kiện để doanh 
nghiệp tái cấu trúc thành công

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 04/2010

27
Đổi mới huy động vốn cho công 
nghiệp quốc phòng

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Đồng tác giả
Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và 
kinh tế

04/2010

28
Một số bài học rút ra từ hoạt động 
khuyến công ở Lâm Đồng

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Công nghiệp  05/2010



29
Một số vấn đề về tổ chức và cơ chế 
hoạt động của các tập đoàn Nhà nước ở 
Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 10/2010

30
Các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông 
Hồng- Thách thức và giải pháp thích 
ứng thời kỳ 2011- 2020

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Dự báo 10/2010

31
Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh 
nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Công nghiệp 12/2010

32
Phát triển các làng nghề của Hà Nội 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Dự báo 01/2011

33
Ứng dụng mô hình đào tạo kép nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo ở các 
trường đại học Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Văn 
Phúc

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 02/2011

34
Hoạt động sở hữu công nghiệp trong 
các DN Việt Nam hiện nay

PGS.TS.Trần Việt Lâm Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2006

35
Giảm chi phí kd-Biện pháp quan trọng 
để nâng cao năng lực cạnh tranh các 
sản phẩm của VN

PGS.TS.Trần Việt Lâm Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2006

36
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các 
DN may VN

PGS.TS.Trần Việt Lâm Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

37
Rủi ro tài chính từ lãi suất tiền vay đối 
với các DN Việt Nam

PGS.TS.Trần Việt Lâm Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

38
Tái cấu trúc tài chính các DN VN sau 
khủng hoảng

PGS.TS.Trần Việt Lâm Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2010

39
Phân tích chuỗi giá trị: Cơ hội đánh giá 
lại năng lực của các doanh nghiệp ở 
Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh 

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển tập 2 2009

40
Giải pháp nào cho các doanh nghiệp 
may xuất khẩu của Việt Nam

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả Tạp chí Công nghiệp Số 45 (3/2011) 2011

41
Hệ thống tư vấn kinh doanh của Phòng 
Thương mại Công nghiệp Nhật Bản 
(JCCI)

TS. Đỗ Thị Đông Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp Số 43 (3/2011) 2011

42
Đề xuất giảng dạy về quản trị chuỗi giá 
trị trong chương trình đào tạo quản trị 
kinh doanh

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tập II (số 
164)

2011



43
Cải thiện vị trí của các doanh nghiệp 
may xuất khẩu của Việt Nam trong 
chuỗi giá trị toàn cầu

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tập II, (số 
162)

2010

44
Tổ chức lại cụm công nghiệp dệt may 
nhằm tăng cường khả năng xuất khẩu 
của các doanh nghiệp may xuất khẩu 

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả Kinh tế và Phát triển, Tập II (số 154) 2010

45
Quá trình kinh doanh – cơ sở để tiến 
hành tái cấu trúc doanh nghiệp, 

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Số 22)

46
Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam trong điều kiện hội 
nhập

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển, (Số 154)

47
Ứng xử của các doanh nghiệp Dệt May 
Việt Nam trước khủng hoảng kinh tế 
thế giới

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả Tạp chí kinh tế và phát triển, số kỳ 2

48
Tập đoàn kinh tế, một xu hướng đổi 
mới doanh nghiệp Nhà nước

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả
Tạp chí doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài, số 12 

04/2007

49
Tái cơ cấu doanh nghiệp – một hướng 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển số 118 04/2007

50
Mô hình kim cương với lợi thế cạnh 
tranh của một quốc gia (hoặc vùng)

ThS. Ngô Thị Việt Nga Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển

51
Tăng cường kiểm soát trong các doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhắm đối 
phó tốt hơn với tự vệ thương mại

ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Tác giả
Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 
7/2009, trang 65-66

2009

52
Cần ưu tiên lựa chọn và tiêu dùng hàng 
Việt Nam

ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Tác giả
Tạp chí Thương mại, Số 8-2009, trang 5-
6

2009

53
Nguyên tắc tính chi phí kinh doanh 
khấu hao tài sản cố định của doanh 
nghiệp

ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Tác giả Tạp chí Kế toán T10/2008, trang 24-26 2008

54
Cần tính đủ chi phí kinh doanh kế 
hoạch để thực hiện các dự án cao ốc

ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Tác giả
Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 
8/2008, trang 54-56

2008

55
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu 
hút và triển khai các dự án có vốn FDI 
tại tỉnh Phú Thọ

ThS.Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Tác giả
Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 
9/2006, trang 82-84

2006

56
Giải pháp phát triển ngành lúa gạo Việt 
Nam

ThS.Nguyễn Thu Thủy tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2007



57
Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của 
ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt 
Nam

ThS.Nguyễn Thu Thủy tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

58
Phân  tích  tình  hình áp dụng các hệ 
thống quản trị chất lượng ở Viêt Nam 

ThS.Nguyễn Việt 
Hưng

Tác giả Tạp chí Kinh tế Phát triển 2006

59
Xây dựng văn hóa chất lượng trong tổ 
chức 

ThS.Nguyễn Việt 
Hưng

Tác giả
Tạp chí Quản trị chất lượng, Tổng  cục  
TC-ĐL-CL

2006

60
Thực trạng nghèo đói trẻ em tại Việt 
Nam trong giai đoạn 1997-2002

ThS.Nguyễn Việt 
Hưng

Tác giả Tạp chí Kinh tế Phát triển 2006

61
Chief Executive External Network Ties 
and Environmental Scanning 
Activities: An Empirical Examination

ThS.Trần Quang Huy Đồng tác giả Strategic Management Review 2010

62
Perceived maturity of institutions in 
emerging economies and corporate 
knowledge transfer

ThS.Trần Quang Huy
Southwest Decision Sciences Institute 
Annual Conference

2009

63
Entering Vietnam: An institutional 
voids approach

ThS.Trần Quang Huy
Academy of International Business – 
Midwest Conference

2008

64
The impact of perceived environment-
strategy-organization fit on the 
willingness to execute strategy

ThS.Trần Quang Huy
Southwest Decision Sciences Institute 
Annual Conference

2008

65
Bài học quản lý từ tập đoàn khách sạn 
Ritz-Carlton

ThS.Trần Quang Huy Nhà Quản lý 2006

66
Gia nhập WTO: Những cơ hội và thách 
thức với Việt Nam

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 10/2006

67
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Việt Nam

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 11/2006

68
Một số giải pháp tiếp tục chuyển đổi 
DNNN theo Luật DN năm 2005

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Đồng tác giả Tạp chí Quản lí nhà nước, 09/2006

69
Tiếp tục đổi mới kế hoạch hóa kinh tế 
quốc dân

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Đồng tác giả Tạp chí Quản lí nhà nước, số 150  7/2008



70
Tổ chức tập đoàn kinh tế theo quy định 
của Luật DN

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Đồng tác giả Tạp chí Quản lí nhà nước 01/2007

71
Một số vấn đề về đối mới  kế hoạch 
hóa trong nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở nước ta

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Tác giả
TT TT Dự báo kinh tế XH – Bộ KH và 
ĐT

2008

72
Tái cơ cấu đầu tư phát triển kinh tế 
thành phố Hải Phòng đến năm 2020

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 02/2010

73
Đánh giá tình hình thực hiện các chức 
năng quản lý nhà nước về đầu tư phát 
triển kinh tế thành phố Hải Phòng

ThS.Vũ Trọng Nghĩa Tác giả TC Kinh tế và Phát triển, số 164 2/1011

74
Hệ thống kiểm soát tại các doanh 
nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị 
Phương Lan

Tác giả Tạp chí Kinh tế phát triển số 164 02/2011

75
Tái cấu trúc nền kinh tế để vượt qua 
khủng hoảng và phát triển bền vững

ThS. Nguyễn Thị 
Phương Lan

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển, (Số 154) 04/2010

76
Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo 
quản trị kinh doanh ở nước ta

ThS. Nguyễn Thị 
Phương Linh Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển số 
164(2)

2011

BỘ 
MÔN 
VĂN 
HÓA 
KINH 
DOAN
H

1
Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch n¨ng 
lùc c¹nh tranh vÒ hÖ thèng 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2007

2
Ph©n tÝch vÞ thÕ c¹nh tranh 
trong “chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu” 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2007

3
Qu¶n lý b»ng gi¸ trÞ (MBV – 
Management By Values) mét 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2007

4
Hội nhập kinh tế - Cảm nhận Lạng 
Sơn, một tiềm năng phát triển lớn

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Công nghiệp 2007



5
Quản lý bằng giá trị và Văn hóa 
doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Nhà Quản lý 2008

6
Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 
trong xu thế toàn cầu hóa

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

7
Tại sao Luật cạnh tranh lại kém hiệu 
lực

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Nhà Quản lý 2009

8
Văn hóa doanh nghiệp và tái cấu 
trúc doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2010

9
Cần sớm đưa văn hoá ứng xử, văn 
hoá doanh nghiệp vào hoạt động 
dạy nghề

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội 2008

10
Corporate Social Responsibility 
with Human Resource Management

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Bản tin của Diễn đàn Trách  nhiệm  
xã  hội  Việt Nam, (Số Quý 2)

2008

11
Tăng cường liên kết trong các doanh 
nghiệp Việt Nam để vượt qua khủng 
hoảng

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển. 2009

Thay đổi tư duy quản lý – tái cấu 
trúc “vô hình” của doanh nghiệp, 

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 154 
(kỳ 2), trang 38-40

2010
Bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà 
Nội trong các doanh nghiệp trên địa 
bàn thủ đô

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 160, 
trang 70-74

2010
Nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo 
giữa nhà trường đại học và doanh 
nghiệp

PGS.TS. Dương Thị 
Liễu

Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 
164(II), trang 24-27

2010

18
Một số bài học từ công ty hoá tại 
Trung Quốc: phân tích từ quan điểm 
quản trị công ty

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế 
giới, (Số tháng 5/2006), tr. 52-60

2006

19 Khung lý luận về quản trị công ty TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế 
giới, (Số tháng 10/2006), tr. 28-36

2006

20
Một số điều chỉnh về quản trị công 
ty tại bốn nước Đông Á sau khủng 
hoảng tài chính

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế 
giới, (Số tháng 1/2008), tr. 51-59

2008

21
Hệ thống quản trị công ty ở Pháp 
những năm gần đây

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 5 
(92),tr. 29-36

2008



22
Observations of Corporate 
Governance in Vietnam

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả
2008 Yearbook, International 
Corporate Governance Network, tr. 
78-79.

2008

23
Quản trị công ty ở Việt Nam: nghiên 
cứu một vài khía cạnh

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số kỳ II 
tháng 7, tr. 77-80

2009

24
Khái quát về hoạt động sáp nhập và 
mua lại ở Việt Nam

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế 
giới, số tháng 4

2010

25
Tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua 
sáp nhập và mua lại: tình huống một 
công ty nước ngoài ở Việt Nam

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 
tháng 4

2010

12 Đánh giá xếp hạng quản trị công ty 
niêm yết: Kinh nghiệm quốc tế

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và 
Chính trị Thế giới

02/2011

13 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quản 
trị các công ty niêm yết ở Việt Nam

TS. Trương Thị Nam 
Thắng

Tác giả
Tạp chí Quản lý Kinh tế 04/2011

26
Một số vấn đề thuộc văn hóa kinh 
doanh của doanh nghiệp nước ngoài 
ở Việt Nam

TS.Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

Tác giả Tạp chí Phát triển Nhân lực 2010

27
Bàn về những nguyên nhân cơ bản 
dẫn tới xu hướng nhân văn hóa các 
hoạt động kinh doanh trong xã hội 

TS.Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

Tác giả Tạp chí Khoa học xã hội 2010

28
Góp phần tìm hiểu hoạt động kinh 
doanh và văn hóa kinh doanh cổ 
truyền của người Việt Nam

TS.Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

Tác giả Tạp chí Triết học 2010

29
Bàn về một số nhân tố tác động đến 
sự phát triển của văn hóa kinh 
doanh

TS.Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

30
Sự gắn kết giữa kinh tế và văn hóa – 
chìa khóa cho sự phát triển lâu bền 
của xã hội

TS.Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

Tác giả Tạp chí Triết học 2005

31
Quản trị Đa văn hoá ở Trung Quốc 
và bài học kinh nghiệm đối với Việt 
nam

ThS. Phạm Hương 
Thảo

Tác giả Tạp chí Quản lý kinh tế 2011

32
Thực thi chính sách thuế thu nhập 
cá nhân tại Việt Nam

ThS. Phạm Hương 
Thảo

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009

33
Thực thi chính sách thuế thu nhập 
cá nhân tại Việt Nam

ThS. Phạm Hương 
Thảo

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2009


